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KẾ HOẠCH
[bookmark: muc_1]Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025

- Căn cứ Luật DQTV số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật DQTV;
- Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV và tổ chức xây dựng lực lượng DQTV;
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 1. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát.
Đảm bảo thực hiện đúng theo Luật dân quân tự vệ, Nghị định 72 của Chính phủ, Thông tư Bộ Quốc phòng. Đảm bảo về Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân nhằm nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân trên địa bàn xã.
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng lực lượng DQ có số lượng phù hợp, tổ chức biên chế gọn hợp lý, chặt chẽ; trang bị vũ khí đúng, phù hợp; lấy chất lượng chính trị và độ tin cậy làm cơ sở, đến năm 2025 tỷ lệ đảng viên đạt 30% trở lên. 
- Hàng năm 100% cán bộ, chiến sĩ DQ được giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự theo đúng đối tượng, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và tính mạng, tài sản nhân dân ở địa phương.
- Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, trang phục, phòng trực cho lực lượng DQ theo Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát huy khả năng bảo đảm tại chỗ, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng DQ.
Yêu cầu
Quán triệt sâu sắc về vị trí chiến lược, nội dung cơ bản, tính cấp bách của nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQ trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong xây dựng, huy động sử dụng và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng DQ.
Tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQ, Xây dựng lực lượng DQ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, thực hiện ở đâu có dân, có tổ chức Đảng ở đó có lực lượng DQ, chú trọng kiện toàn nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ DQ; gắn việc xây dựng lực lượng DQ với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị. 
Bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng DQ huấn luyện và hoạt động, gắn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với quyền lợi của người tham gia nghĩa vụ DQ ngày càng tốt hơn; tạo điều kiện động viên lực lượng DQ cả về vật chất và tinh thần, phù hợp với cơ chế thị trường tại địa phương. 
Nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí chiến lược của lực lượng DQ trong tình hình mới. Đề cao trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Gắn nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQ với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội và phát triển thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương.
[bookmark: chuong_3_name]II. NỘI DUNG 
1. Tổ chức biên chế
a) Tổ chức đơn vị dân quân
Thực hiện theo điều 15 Luật DQTV, Điều 7 Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV
b) Tổ chức biên chế 
- Dân quân tại chổ: Biên chế 13 thôn đội dân quân tại chổ mỗi thôn 01 tổ: 03 đồng chí = 39 đồng chí Dân quân.
- Tổ chức 01 trung đội dân quân cơ động, 03 tiểu đội: 28 đồng chí.
- Tổ chức 01 khẩu đội cối 60: 03 đồng chí.
- Tổ chức 01 tổ dân quân trinh sát: 03 đồng chí.
- Tổ chức 01 tổ dân quân công binh: 03 đồng chí.
- Tổ chức 01 tổ dân quân thông tin: 03 đồng chí.
- Tổ chức 01 tổ dân quân y tế: 03 đồng chí.
- Tổ chức 01 tổ dân quân Phòng hóa: 03 đồng chí.
c) Số lượng dân quân.
Tổng số dân quân: 85 đồng chí
Chiến sỹ dân quân: 62 đồng chí
Các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân: 01 đồng chí trung đội trưởng, 03 đồng chí tiểu đội trưởng dân quân cơ động; 06 đồng chí tổ trưởng dân quân binh chủng.
d) Ban CHQS xã:
- Chỉ huy trưởng: 01 đồng chí, là công chức cấp xã, là thành viên UBND cấp xã; và cấp ủy viên;
- Chính trị viên: 01 đồng chí là Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm;
- Chính trị viên phó: 01 đồng chí, là Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã kiêm nhiệm;
- Chỉ huy phó: 01 đồng chí, là người hoạt động không chuyên trách.
đ) Thôn đội trưởng:
- Tổng số 13 Đ/c, trong đó:
Kiêm trung đội trưởng dân quân cơ động: 01
2. Huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập.
- Huấn luyện dân quân: 
Đối tượng: Dân quân cơ động: 28 đồng chí; Thời gian 12 ngày.
Đối tượng: Dân quân tại chổ: 39 đồng chí; Thời gian 07 ngày.
Đối tượng: Dân quân binh chủng: 18 đồng chí; Thời gian 12 ngày.
Đối tượng: Dân quân chiến sỹ mới: 15 đồng chí; Thời gian 15 ngày.
- Diễn tập:
Đối tượng: Dân quân cơ động: 28 đồng chí; Thời gian 07 ngày.
3. Hoạt động của dân quân
- Trực sẵn sàng chiến đấu: 
Đối tượng: Dân quân cơ động: 28 đồng chí; Thời gian 30 ngày/năm.
- Tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
Đối tượng: Dân quân cơ động: 28 đồng chí; Thời gian 20 ngày/năm.
- Tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thảm họa sự cố thiên tai dịch bệnh, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.
Đối tượng: Dân quân cơ động: 28 đồng chí; Thời gian 20 ngày/năm.
4. Bảo đảm SSCĐ, huấn luyện hoạt động cho dân quân
a) Vũ khí vật liệu nổ quân dụng
Thực hiện theo quy định của thông tư 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
b) Công cụ hỗ trợ:
Đối tượng được trang bị: DQCĐ; Kiểu loại: Khiêng chắn: 28 chiếc; Mũ bảo hiểm: 28 chiếc; Aoa chống đâm: 28 chiếc; Gậy cao su: 28 chiếc
c) Bảo đảm cơ sở vật chất;
- Phòng làm việc: 01 phòng
- Trang hiết bị làm việc 
	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi Chú

	1
	Bàn ghế giao ban hội họp
	bộ
	01
	

	2
	Tủ sắt đựng vũ khí
	chiếc
	02
	

	3
	Biển tên phòng làm việc Ban CHQS
	chiếc
	01
	

	4
	Tủ đựng công cụ hỗ trợ
	chiếc
	02
	

	5
	Tủ đựng trang phục dân quân dùng chung
	chiếc
	03
	

	6
	Bàn ghế làm việc cá nhân
	
	01/người
	Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 bộ

	7
	Máy vi tính, máy in
	
	01/người
	Trang bị cho CHT, PCHT

	8
	Tủ đựng tài liệu
	chiếc
	01/người
	Trang bị cho CHT, PCHT

	9
	Điện thoại cố định
	chiếc
	01/người
	Trang bị cho CHT, PCHT

	10
	Bảng lịch công tác
	chiếc
	01
	Trang bị cho CHT, PCHT

	11
	Bảng chức trách nhiệm vụ của từng chức danh
	chiếc
	01/người
	Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 bộ

	12
	Biển tên chức danh của Ban CHQS để bàn
	chiếc
	01/người
	Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 bộ

	13
	Két sắt đựng tài liệu mật
	chiếc
	01
	Trang bị cho CHT


- Kho đựng Quân trang, công cụ hỗ trợ, vật chất huấn luyện: 01 kho
- Công trình chiến đấu cho DQ: Quy hoạch 4,6 ha đất quốc phòng.
d) Bảo đảm chế độchính sách cho DQ
- Bảo đảm Trang phục, sao mũ, phù hiệu của DQ
Cán bộ, chiến sỹ DQ nòng cốt được cấp trang phục, sao mũ, phù hiệu theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 6, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
- Bảo đảm chế độ chính sách bảo đảm phụ cấp tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng quân sự.
- Định mức phụ cấphằng tháng của phó chỉ huy trưởng ban CHQS xã là 2.384.000 đồng/ tháng; Thôn đội trưởng là: 745.000 đồng/tháng.
- Định mức phụ cấp các chức vụ chỉ huy dân quân.
+ Chỉ huy trưởng: 357.600 đồng/tháng
+ Chính trị viên: 357.600 đồng/tháng
+ Phó chỉ huy trưởng: 327.800 đồng/tháng
+ Chính trị viên phó: 327.800 đồng/tháng
+ Trung đội trưởng DQCĐ: 298.000 đồng/tháng
+ Thôn đội trưởng: 178.800 đồng/tháng
+ Tiểu đội trưởng DQCĐ: 149.000 đồng/tháng
- Phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng quân sự thực hiện theophaps luật DQTV cho các đối tượng.
+ Phụ cấp thâm niên:
Chỉ huy trưởng: 527.000 đồng/tháng
Chính trị viên: 638.316 đồng/tháng
+ Phụ cấp đặc thù quốc phòng quân sự
Phó chỉ huy trưởng: 1.192.000 đồng/tháng
Trung đội trưởng dân quân cơ động: 149.000 đồng/tháng
- Định mức tiền ăn: 57.000 đồng/ngày
- Trợ cấp ngày công lao động là 123.000 đồng/ngày.
[bookmark: _GoBack]1.2. Vũ khí thô sơ
Kinh phí bảo đảm: 2.000.000đ/năm
1.3. Bảo đảm cơ sở vật chất
Kinh phí bảo đảm: 60.000.000đ

[bookmark: chuong_4_name]IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_1_1]1. Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng DQ, giai đoạn 2020 - 2025.
- Hàng năm, lập kế hoạch xây dựng phát triển lực lượng DQ, báo cáo UBND xã, trình Ban CHQS huyện phê duyệt. Lập kế hoạch thực hiện công tác DQ chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả.
- Phối hợp với tài chính xã bảo đảm thực hiện về chế độ, chính sách cho DQ.
- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết công tác DQ ở địa phương, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND xã để chỉ đạo thực hiện.
[bookmark: dieu_2_1]2. Các ban, ngành
- Địa chính xã phối hợp với Ban CHQS xã lập kế hoạch kết hợp kinh tế với quốc phòng và kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân. Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã hướng dẫn, lập dự án quy hoạch đất quốc phòng xây dựng thao trường, bãi tập cho công tác huấn luyện DQ, giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Tài chính xã chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã hướng dẫn, theo dõi, bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện và hoạt động đối với lực lượng DQ. Hướng dẫn việc lập dự toán và thanh quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác quốc phòng địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
- Tư pháp, Phát thanh xã phối hợp với Ban CHQS xã và các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV, các văn bản thi hành cho cán bộ, công chức và toàn dân, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng.
[bookmark: dieu_3_1]- Các ban, ngành còn lại theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban CHQS xã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã về xây dựng lực lượng và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DQTV. Kịp thời động viên huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân theo quy định của Đề án, 
3. Các đơn vị thôn
- Tổ chức quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DQTV.
- Chỉ đạo thôn đội triển khai thực hiện Đề án DQ giai đoạn 2020 – 2025. 
Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các thành phần liên quan gửi ý kiến về UBND xã (qua Ban CHQS xã) để đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Nơi nhận:
- Ban CHQS huyện; Để báo cáo.
- Các thường trực;
- Các ban ngành đoàn thể
- 13 đơn vị thôn.
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